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A CẤP MẦM NON

I GIÁO VIÊN MẦM NON

1 Nguyễn Hồng Hạnh 26/09/1993 Nữ Cử nhân Giáo dục Mầm non Mầm non Sao Sáng 4

2 Trần Thúy Vinh 18/05/1996 Nữ Cử nhân Giáo dục Mầm non Mầm non 20-10

3 Lê Thị Kim Ngân 03/08/1991 Nữ Cao đẳng Sư phạm Mầm non Mầm non Sao Sáng 5

4 Nguyễn Thị Yến 29/03/1996 Nữ Cử nhân Giáo dục Mầm non Mầm non 20-10

5 Nguyễn Hà My 12/07/2001 Nữ Cử nhân Giáo dục Mầm non Mầm non Sao Sáng 5

6 Phạm Thị Tường Vy 12/07/1995 Nữ Cao đẳng Sư phạm Giáo dục mầm non Mầm non Sao Sáng 4

B CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

I GIÁO VIÊN TOÁN

1 Trần Thị Hoàng Quyên 24/10/1989 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An

2 Phạm Thị Thu Trang 04/12/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An
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3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/05/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An

4 Vũ Thị Diệu Thư 13/01/2002 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An

5 Đoàn Thị Minh Hậu 29/10/1998 Nữ
Cử nhân Sư phạm Toán học

Thạc sỹ Lý luận và PP dạy học bộ môn Toán
THCS Chu Văn An

6 Đinh Công Bách 25/05/2003 Nam Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An

7 Lương Kim Chi 16/01/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An

8 Nguyễn Hữu Đán 27/04/1995 Nam Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An

9 Nguyễn Thị Hồng 06/02/1995 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học THCS Chu Văn An

10 Nguyễn Văn Khanh 20/03/1977 Nam Cử nhân Sư phạm Toán học THCS An Đà

11 Đoàn Văn Xuyến 12/09/1988 Nam
Cao đẳng Sư phạm Toán

Cử nhân Sư phạm Toán học
THCS Chu Văn An

12 Nguyễn Thị Bích Phượng 06/11/2000 Nữ Cử nhân Toán học THCS Chu Văn An

13 Nguyễn Khánh Linh 07/09/2002 Nữ Cử nhân Sư phạm Toán học THCS An Đà

II GIÁO VIÊN NGỮ VĂN

1 Bùi Thị Thảo 10/01/1997 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS An Đà

2 Nguyễn Hương Giang 19/08/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS Chu Văn An

3 Trương Trang Nhung 11/06/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS Chu Văn An

4 Lê Anh Thư 07/06/2002 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS An Đà

5 Đỗ Phương Anh 25/05/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS An Đà
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6 Nguyễn Hương Thảo 13/07/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS An Đà

7 Lương Thị Hồng Nhung 16/03/1997 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS An Đà

8 Hà Thu Huyền 25/08/2003 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS Chu Văn An

9 Khúc Thị Thanh Dung 24/03/2000 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS Chu Văn An

10 Trần Gia Linh 04/01/2002 Nữ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn THCS Chu Văn An

11 Nguyễn Bá Hoa 13/09/2000 Nữ
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
THCS Chu Văn An

12 Vũ Thị Chín 25/03/1986 Nữ
Cử nhân văn học

Cao đẳng sư phạm Văn-Sử
THCS Chu Văn An

Con của bệnh binh suy 

giảm KNLĐ 61-70%

13 Bùi Thị Quỳnh 28/08/1994 Nữ Cử nhân văn học THCS Chu Văn An

14 Trần Thị Hoài 17/01/1988 Nữ
Cao đẳng SP Văn-công tác Đội; 

Cử nhân SP Ngữ văn
THCS An Đà

Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2: 33 người


